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1 Đặng Như Quyền 01/09/2000 Nam Kinh Mạo khê, Đông Triều, Quảng Ninh  9/12 Vận hành máy thi công nền

2 Nguyễn Văn Thịnh 18/01/1996 Nam Kinh Tân Bắc, Quang Bình, Hà Giang 9/12 Vận hành máy thi công nền

3 Trương Quang Tú 10/09/1995 Nam Kinh Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương 9/12 Vận hành máy thi công nền

4 Đoàn Duy Hùng 29/03/2001 Nam Kinh Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

5 Nguyễn Văn Thắng 15/02/1994 Nam Kinh Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

6 Bùi Văn Nam 20/08/1995 Nam Kinh An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

7 Nguyễn Đức Thắng 05/10/2001 Nam Kinh Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

8 Đặng Văn Hậu 06/04/1995 Nam Kinh Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

9 Lê Lâm Văn Huy 28/05/2001 Nam Kinh Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

10 Đỗ Văn Choanh 04/06/1999 Nam Kinh Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

11 Đặng Quang Thành 24/12/2001 Nam Kinh Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

12 Lê Văn Linh 17/05/1999 Nam Kinh Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

13 Hoàng Minh Hải 24/04/1997 Nam Kinh Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

14 Hoàng Văn Vĩ 20/12/1999 Nam Kinh Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

15 Nguyễn Văn Thanh Thường 08/12/1999 Nam Kinh Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

16 Nguyễn Văn Huy 27/07/2001 Nam Kinh Sơn Dương - Hạ Long - Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

17 Nguyễn Việt Dũng 25/02/1998 Nam Kinh Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

18 Tô Hữu Bằng 11/11/2000 Nam Kinh Hồng Thái Đông, Đông Triều, QN 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu

19 Ngô Chí Tài 18/02/2000 Nam Kinh Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 12/12 Vận hành máy thi công nền theo nhu cầu
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1 Cao Thế Anh 15/04/2000 Nam Kinh Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

2 Hoàng Xuân Bách 04/06/2002 Nam Kinh Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

3 Bùi Thành Công 02/05/2002 Nam Kinh Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

4 Trịnh Công Đức 01/10/1985 Nam Kinh Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

5 Nguyễn Văn Hiếu 16/02/2000 Nam Kinh Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

6 Nguyễn Việt Hoàng 14/08/2001 Nam Kinh Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

7 Bùi Văn Hùng 10/06/2002 Nam Kinh Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

8 Trần Ngọc Long 29/07/2000 Nam Kinh Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

9 Lục Tuấn Long 16/09/1999 Nam Sán dìu Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

10 Nguyễn Đức Tính 19/10/2000 Nam Kinh Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

11 Nguyễn Đức Toàn 26/05/1992 Nam Kinh Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

12 Vũ Hữu Tùng 28/12/2000 Nam Kinh Hải Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô

13 Trần Hồng Quang 17/08/2000 Nam Kinh Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 12/12 Công nghệ kỹ thuật ô tô
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1 Vũ Văn Hán 07/01/1984 Nam Kinh Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh 9/12 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

2 Triệu Văn Hanh 02/09/1976 Nam Kinh Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh 9/12 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

3 Lê Quý Hoàng 16/08/1987 Nam Kinh Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 9/12 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

4 Trần Duy Khánh 13/10/1979 Nam Kinh Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh 9/12 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

5 Mỵ Duy Nguyện 01/10/1985 Nam Kinh Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh 9/12 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò
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